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LỜI NÓI ĐẦU 

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh 

viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính 

trong chƣơng trình học. Giáo trình môn Hệ điều hành đƣợc biên soạn dựa trên quyển 

"Operating System Concepts" của các tác giả Abraham Silberschatz, Peter Baer 

Galvin, và Greg Gagne do nhà xuất bản Wiley phát hành. Giáo trình này cũng đƣợc 

biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn Hệ điều hành của các giáo 

viên trong khoa chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu của 

các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc. 

Cấu trúc tài liệu này đƣợc biên soạn dựa theo đề cƣơng chi tiết môn học Hệ điều 

hành của Khoa Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

dùng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Nội dung gồm 7 chƣơng: 

 Chƣơng 1: Tổng quan về hệ điều hành 

 Chƣơng 2: Cấu trúc hệ điều hành 

 Chƣơng 3: Quản lý tiến trình 

 Chƣơng 4: Liên lạc giữa các tiến trình 

 Chƣơng 5: Quản lý bộ nhớ 

 Chƣơng 6: Hệ thống quản lý tập tin 

 Chƣơng 7: Hệ thống quản lý nhập xuất 

Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu 

cô đọng dùng để học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ rằng các bạn sinh 

viên thuộc các chuyên ngành khác và những ngƣời quan tâm, tìm hiểu vệ hoạt động 

của hệ thống, lập trình hệ thống máy tính cũng sẽ tìm đƣợc những điều bổ ích trong 

quyển giáo trình này.  

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhƣng chắc chắn giáo 

trình này sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến 

quý báu của sinh viên và các bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.  

Chân thành cảm ơn! 
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TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 1.1. Khái niệm về hệ điều hành 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Một hệ thống máy tính bao gồm: 

 Phần cứng (hardware): CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những 

tài nguyên của máy tính. 

 Phần mềm (software): những chƣơng trình sử dụng tài nguyên của máy 

tính để giải quyết các yêu cầu của ngƣời sử dụng (chƣơng trình dịch, hệ 

thống cơ sở dữ liệu, xử lý văn bản, trò chơi, …). 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức phần cứng đơn giản của một hệ thống máy tính 

 

Đối với các chƣơng trình này có hai cách để truy xuất tới phần cứng: 

 Truy xuất trực tiếp: đòi hỏi ngƣời viết chƣơng trình phải có những kiến 

thức về phần cứng. Chƣơng trình viết theo cách này sẽ phụ thuộc vào từng 

phần cứng cụ thể và rất khó viết, không linh động. 

 Truy xuất gián tiếp thông qua những chƣơng trình hệ thống. Ngƣời lập 

trình sử dụng phần cứng thông qua những tên gọi, dịch vụ do các chƣơng 

trình hệ thống cung cấp, việc truy xuất cụ thể phần cứng do các chƣơng 

trình này đảm nhiệm. Cách này tiết kiệm thời gian, công sức, giúp cho 

ngƣời lập trình tập trung hơn vào việc thiết kế chƣơng trình. 

Ngoài ra ngƣời dùng cần có một chƣơng trình quản lý tài nguyên máy tính, cung 

cấp một giao diện thân thiện để sử dụng các chƣơng trình. Một lớp phần mềm đƣợc 

xây dựng để đáp ứng những yêu cầu trên đƣợc gọi là hệ điều hành. 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Phân loại hệ điều hành TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Trang 2  Khoa Công nghệ thông tin 

1.1.1. Khái niệm 

Hệ điều hành là một chƣơng trình đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa 

ngƣời sử dụng và phần cứng của máy tính. 

1.1.2. Mục tiêu của hệ điều hành 

 Cung cấp một môi trƣờng cho phép ngƣời sử dụng phát triển và thực hiện 

các ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. 

 Sử dụng và quản lý tốt phần cứng. Thể hiện cho ngƣời sử dụng một máy ảo 

với những đặc trƣng khác và dễ sử dụng hơn so với phần vật lý mà nó che 

dấu. 

1.1.3. Chức năng của hệ điều hành 

Theo nguyên tắc một hệ điều hành phải thỏa mãn hai chức năng chính yếu sau 

đây: 

 Quản lý, chia sẻ tài nguyên: hệ điều hành cần có các cơ chế và chiến lƣợc 

thích hợp để quản lý việc phân phối tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng, đồng thời cần đảm bảo việc truy xuất đến các tài nguyên này là hợp 

lệ, không xảy ra sai trái mất đồng nhất dữ liệu. 

 Giả lập một máy tính mở rộng: che dấu các chi tiết phần cứng của máy tính 

và giới thiệu ngƣời dùng một máy tính mở rộng có đầy đủ các chức năng 

của máy tính thực nhƣng đơn giản và dễ sử dụng hơn. 

 

 

Hình 1.2. Mô hình trừu tượng của một hệ thống máy tính 

1.2. PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH 

1.2.1. Hệ thống xử lý theo lô đơn giản (Simple Batch System) 

Mỗi thời điểm chỉ có một công việc trong bộ nhớ, khi thực hiện xong một công 

việc, hệ thống sẽ tự động nạp công việc khác vào và thực thi. 

a) Bộ giám sát thƣờng trực (Resident monitor) 

Thực hiện tuần tự các công việc theo những chỉ thị định trƣớc. Khi một công việc 

chấm dứt, hệ thống sẽ thực hiện công việc kế tiếp mà không cần có sự can thiệp của 

Trình dịch  Hợp ngữ   Soạn thảo …..  Cơ sở dữ liệu 

Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng 

Hệ điều hành 

Phần cứng 

User 1 User 2 User 3 User n 
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ngƣời lập trình, do đó thời gian thực hiện sẽ mau hơn. Một chƣơng trình gọi là bộ 

giám sát thƣờng trực đƣợc thiết kế để giám sát việc thực hiện dãy các công việc một 

cách tự động, chƣơng trình này luôn thƣờng trú trong bộ nhớ chính. 

b) CPU và thao tác nhập xuất 

CPU thƣờng hay nhàn rỗi do tốc độ làm việc của các thiết bị nhập xuất (thƣờng là 

thiết bị cơ) chậm hơn nhiều lần so với các thiết bị điện tử. Cho dù là một CPU chậm 

nhất, nó cũng nhanh hơn rất nhiều lần so với thiết bị nhập xuất. Do đó phải có các 

phƣơng pháp để đồng bộ hóa việc hoạt động của CPU và thao tác nhập xuất. 

 Xử lý offline: CPU sẽ không truy xuất trực tiếp thiết bị nhập xuất mà dùng 

bộ lƣu trữ trung gian. CPU chỉ thao tác với bộ phận này. Việc đọc hay xuất 

đều thực hiện trên bộ lƣu trữ trung gian. 

 Spooling: spool (Simultaneous Peripheral Operations on-line) cơ chế đồng 

bộ hóa thao tác trên thiết bị ngoại vi online, cho phép CPU lựa chọn công 

việc kế tiếp thực hiện trên thiết bị trong khi công việc trƣớc đang đƣợc 

thực hiện (sử dụng hàng đợi – queue). Thƣờng đƣợc sử dụng cho máy in. 

1.2.2. Hệ thống xử lý theo lô đa chƣơng (Multiprogrammed Batch System) 

Đa chƣơng (multiprogram) là khả năng gia tăng khai thác CPU bằng cách tổ chức 

các công việc sao cho CPU phải luôn ở trong tình trạng làm việc. 

Ý tƣởng nhƣ sau: hệ điều hành lƣu trữ một phần của các công việc trong bộ nhớ, 

CPU sẽ lần lƣợt thực hiện các công việc này. Khi đang thực hiện, nếu có yêu cầu truy 

xuất thiết bị thì CPU không nghỉ mà thực hiện tiếp công việc thứ hai… 

Với hệ đa chƣơng hệ điều hành ra quyết định cho ngƣời sử dụng. Vì vậy hệ điều 

hành đa chƣơng rất tinh vi. Hệ phải xử lý các vấn đề lập lịch cho công việc, lập lịch 

cho bộ nhớ và cho CPU. 

1.2.3. Hệ thống chia sẻ thời gian (Time Sharing System) 

Còn đƣợc gọi là hệ thống đa nhiệm (multitasking). Nhiều công việc cùng đƣợc 

thực hiện thông qua cơ chế chuyển đổi CPU nhƣ hệ đa chƣơng nhƣng thời gian mỗi 

lần chuyển đổi diễn ra rất nhanh. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. CPU phục vụ các công việc trong một hệ thống chia sẻ thời gian 

Hệ điều hành chia sẻ thời gian cho phép nhiều ngƣời sử dụng chia sẻ máy tính một 

cách đồng bộ do thời gian chuyển đổi nhanh nên họ có cảm giác là các tiến trình đang 

đƣợc thi hành cùng lúc. 
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1.2. Phân loại hệ điều hành TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Trang 4  Khoa Công nghệ thông tin 

Hệ điều hành chia sẻ phức tạp hơn hệ điều hành đa chƣơng. Nó phải có các chức 

năng: quản trị và bảo vệ bộ nhớ, sử dụng bộ nhớ ảo, cung cấp hệ thống tập tin truy 

xuất online,… 

Hệ điều hành chia sẻ thời gian là kiểu của các hệ điều hành hiện đại ngày nay. 

1.2.4. Hệ thống song song (Parallel System) 

Hệ thống song song là hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ hệ thống đƣờng 

truyền dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Các bộ xử lý này liên lạc bên 

trong với nhau. 

Hệ thống máy tính có nhiều bộ xử lý sẽ hoạt động hiệu quả và độ tin cậy cao hơn 

hệ thống một bộ xử lý, công việc đƣợc thực hiện nhanh chóng hơn, thuận tiện cho 

nhiều chƣơng trình cùng hoạt động cùng lúc. Nhƣng không có nghĩa là có n bộ xử lý 

thì hệ thống hoạt động nhanh hơn n lần. 

Hệ thống đa xử lý thƣờng chia thành 2 loại: 

a) Đa xử lý đối xứng (Symmetric Multiprocessing) 

Mỗi bộ xử lý chạy với một bản sao của hệ điều hành, những bản sao này liên lạc 

với nhau khi cần thiết. 

 

Hình 1.4. Mô hình hệ thống song song 

b) Đa xử lý bất đối xứng (Asymmetric Multiprocessing) 

Mỗi bộ xử lý đƣợc giao một công việc riêng biệt, một bộ xử lý chính kiểm soát 

toàn bộ hệ thống. Mô hình này theo dạng quan hệ chủ tớ (Master – Slave). Bộ xử lý 

chính sẽ lập lịch cho các bộ xử lý còn lại. 

1.2.5. Hệ thống phân tán (Distributed System) 

Các bộ xử lý không chia sẻ bộ nhớ và đồng hồ mà mỗi bộ xử lý sẽ có bộ nhớ cục 

bộ riêng. Các bộ xử lý trong hệ thống phân tán thƣờng khác nhau về kích thƣớc và 

chức năng. Chúng thực hiện trao đổi thông tin với nhau thông qua các đƣờng truyền 

bus tốc độ cao hay đƣờng dây điện thoại,…. Công việc xử lý sẻ đƣợc phân phối trên 

các bộ xử lý trong hệ thống phân tán. 

Ƣu điểm của hệ thống phân tán: 
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 Chia sẻ tài nguyên 

 Tăng tốc độ tính toán 

 An toàn 

 Thông tin liên lạc 

 

 

Hình 1.6. Mô hình hệ thống phân tán 

1.2.6. Hệ thống xử lý thời gian thực (Real Time System) 

Đƣợc sử dụng khi có những đòi hỏi khắt khe về thời gian trên các thao tác của bộ 

xử lý hoặc dòng dữ liệu, thƣờng đƣợc dùng điều khiển thiết bị trong các ứng dụng tận 

hiến (Dedicated) nhƣ: tính toán khoa học, hệ thống hình ảnh y khoa, hệ thống điều 

khiển công nghiệp,… 

Hiện có hai loại hệ thống xử lý thời gian thực là: 

a) Hệ thống thời gian thực cứng (Hard Real Time System) 

Công việc phải đƣợc hoàn tất đúng lúc, dữ liệu thƣờng đƣợc lƣu trong bộ nhớ 

ngắn hạn hay ROM. 

b) Hệ thống thời gian thực mềm (Soft Real Time System) 

Mỗi công việc có độ ƣu tiên riêng và sẽ đƣợc thi hành theo độ ƣu tiên đó. Đƣợc sử 

dụng trong các ứng dụng multimedia, thực tại ảo. 

1.2.7. Hệ thống nhúng (Embedded Systems) 

Hệ điều hành đƣợc nhúng trong các thiết bị: điện gia dụng, máy trò chơi, điện 

thoại, xe máy, … 

Đặc trƣng của hệ thống nhúng là tài nguyên hạn chế (bộ nhớ, tốc độ xử lý, kích 

thƣớc màn hình, …) do đó hệ điều hành loại này cần đơn giản, nhỏ gọn, có tính đặc 

trƣng cho từng thiết bị. 



 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Trang 6  Khoa Công nghệ thông tin 

TÓM TẮT CHƢƠNG 

 Hệ điều hành là chƣơng trình trung gian giữa phần cứng và ngƣời sử dụng. 

 Hệ điều hành phải quản lý phần cứng, sau đó cung cấp lại những giao tiếp 

ảo cho phần mềm ứng dụng 

 Mục tiêu của hệ điều hành là phải làm cho máy tính dễ sử dụng hơn 

 Có nhiều loại hệ điều hành 

o Hệ thống xử lý theo lô đơn giản 

o Hệ thống xử lý theo lô đa chƣơng 

o Hệ thống chia sẻ thời gian 

o Hệ thống song song 

o Hệ thống phân tán 

o Hệ thống thời gian thực 

o Hệ thống nhúng 

 Xu hƣớng hiện tại là các hệ thống song song, phân tán   
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BÀI TẬP 

1) Giải thích sự cần thiết phải có của hệ điều hành trên máy tính. 

2) Trình bày mục đích chung của các hệ điều hành. 

3) Phân biệt giữa hệ thống xử lý theo lô đa chƣơng và hệ thống chia sẻ thời gian. 

4) Phân biệt giữa hệ thống song song và hệ thống phân tán. 

5) Mô tả những ứng dụng thực tế của hệ thống thời gian thực. 

6) Mô tả những ứng dụng thực tế của hệ thống nhúng. 
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Chƣơng 2 

CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG 

2.1.1. Quản lý tiến trình 

Tiến trình là một chƣơng trình đang đƣợc thi hành. Hệ điều hành phải tạo lập và 

duy trì hoạt động của các tiến trình. Để hoàn tất tác vụ, một tiến trình thƣờng đòi hỏi 

một số tài nguyên nào đó nhƣ CPU, bộ nhớ, thiết bị nhập/xuất,… Các tài nguyên này 

sẽ đƣợc cấp phát cho tiến trình vào thời điểm tiến trình đƣợc tạo lập hay trong thời 

gian tiến trình hoạt động. Khi tiến trình kết thúc hệ điều hành cần thu hồi lại các tài 

nguyên đã cấp phát cho tiến trình để tái sử dụng… Hơn nữa, mỗi tiến trình là một đơn 

vị tiêu thụ thời gian sử dụng CPU, do vậy trong môi trƣờng đa nhiệm, để đáp ứng nhu 

cầu xử lý đồng hành, hệ điều hành còn phải đảm nhiệm việc phân phối CPU cho các 

tiến trình một cách hợp lý. Ngoài ra hệ điều hành cũng cần cung cấp các cơ chế giúp 

các tiến trình có thể trao đổi thông tin và đồng bộ hóa hoạt động của chúng. 

Tóm lại, bộ phận quản lý tiến trình phụ trách các công việc sau đây: 

 Tạo lập, hủy bỏ một tiến trình. 

 Tạm dừng (suspend), tái kích hoạt (resume) một tiến trình. 

 Cung cấp các cơ chế trao đổi thông tin giữa các tiến trình. 

 Cung cấp cơ chế đồng bộ hóa các tiến trình. 

2.1.2. Quản lý bộ nhớ chính 

Bộ nhớ chính là thiết bị lƣu trữ duy nhất mà CPU có thể truy xuất trực tiếp. Một 

chƣơng trình cần đƣợc nạp vào bộ nhớ chính và chuyển đổi các địa chỉ thành địa chỉ 

tuyệt đối để CPU truy xuất trong quá trình xử lý. Để tăng hiệu suất sử dụng CPU, các 

hệ thống đa nhiệm cố gắng giữ nhiều tiến trình trong bộ nhớ chính tại một thời điểm. 

Bộ phận quản lý bộ nhớ cần đảm nhiệm các công việc sau: 

 Cấp phát và thu hồi một vùng nhớ cho tiến trình khi cần thiết. 

 Ghi nhận tình trạng bộ nhớ chính: phần nào đã đƣợc cấp phát, phần nào 

còn có thể sử dụng,… 

 Quyết định tiến trình nào đƣợc nạp vào bộ nhớ chính khi có một vùng nhớ 

trống. 

2.1.3. Quản lý bộ nhớ phụ 

Những chƣơng trình cùng với dữ liệu của chúng phải đƣợc đặt trong bộ nhớ chính 

trong quá trình thi hành. Nhƣng bộ nhớ chính quá nhỏ để có thể lƣu giữ mọi dữ liệu và 

chƣơng trình, ngoài ra thông tin còn bị mất khi không còn đƣợc cung cấp năng lƣợng. 

Hệ thống máy tính ngày nay sử dụng hệ thống lƣu trữ phụ (thƣờng là đĩa). Hầu nhƣ tất 

cả các chƣơng trình đều đƣợc lƣu trữ trên đĩa cho đến khi nó đƣợc thực hiện, nạp vào 

trong bộ nhớ chính và cũng sử dụng đĩa để chứa dữ liệu và kết quả xử lý. Vì vậy một 

hệ thống đĩa rất quan trọng cho hệ thống máy tính, tốc độ của hệ thống máy tính phụ 

thuộc rất nhiều vào tốc độ truy xuất đĩa. 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Các thành phần của hệ thống CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH 

Trang 10  Khoa Công nghệ thông tin 

Vai trò của hệ điều hành trong quản lý đĩa: 

 Quản lý vùng trống trên đĩa. 

 Định vị lƣu trữ. 

 Lập lịch cho đĩa 

2.1.4. Quản lý nhập xuất 

Một trong những mục tiêu của hệ điều hành là che dấu những đặc thù của các thiết 

bị phần cứng đối với ngƣời sử dụng. Thay vào đó là một lớp thân thiện hơn, ngƣời sử 

dụng dễ thao tác hơn. 

Một hệ thống nhập xuất bao gồm: 

 Hệ thống buffer caching. 

 Giao tiếp điều khiển thiết bị (device driver) tổng quát. 

 Bộ điều khiển cho các thiết bị phần cứng cụ thể. 

Chỉ có device driver mới hiểu đến cấu trúc đặc thù của thiết bị mà nó mô tả. 

2.1.5. Quản lý tập tin 

Máy tính có thể lƣu trữ thông tin trên nhiều loại thiết bị lƣu trữ vật lý khác nhau, 

mỗi thiết bị này có những tính chất và tổ chức vật lý đặc trƣng. Nhằm cho phép sử 

dụng tiện lợi hệ thống thông tin, hệ điều hành đƣa ra một khái niệm trừu tƣợng đồng 

nhất cho tất cả các thiết bị lƣu trữ vật lý bằng cách định nghĩa một đơn vị lƣu trữ là 

một tập tin. Hệ điều hành thiết lập mối liên hệ tƣơng ứng giữa tập tin và thiết bị lƣu trữ 

vật lý chứa nó. Để có thể dễ dàng truy xuất, hệ điều hành còn tổ chức tập tin thành các 

thƣ mục. Ngoài ra, hệ điều hành còn trách nhiệm kiểm soát việc truy cập đồng thời đến 

cùng một tập tin. 

Nhƣ vậy, hệ điều hành chịu trách nhiệm về các thao tác liên quan đến tập tin nhƣ: 

 Tạo lập, hủy bỏ một tập tin. 

 Tạo lập, hủy bỏ một thƣ mục. 

 Cung cấp thao tác xử lý tập tin và thƣ mục. 

 Tạo lập quan hệ tƣơng ứng giữa tập tin và bộ nhớ phụ chứa nó. 

2.1.6. Hệ thống bảo vệ 

Khi hệ thống cho phép nhiều ngƣời sử dụng đồng thời, các tiến trình đồng hành 

cần phải đƣợc bảo vệ lẫn nhau để tránh sự xâm phạm vô tình hay cố ý có thể gây sai 

lạc cho toàn hệ thống. Hệ điều hành cần xây dựng các cơ chế bảo vệ cho phép đặc tả 

sự kiểm soát và một phƣơng cách để áp dụng các chiến lƣợc bảo vệ thích hợp. 

2.1.7. Quản lý mạng 

Một hệ thống phân tán bao gồm nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ thông tin với nhau. 

Mỗi bộ xử lý có một bộ nhớ cục bộ, các tiến trình trong hệ thống có thể đƣợc kết nối 

với nhau qua mạng truyền thông. Hệ thống phân tán cho phép ngƣời dùng truy cập đến 

nhiều tài nguyên hệ thống khác nhau. 


